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     97,225   144.865.250 14.784.041 126.490.309    1,200   1.788.000 180.290 1.607.710          -     0 0 0     10,6383   15.635.613 1.633.729 14.001.884        0,700   1.043.000           33,2288   49.510.838          192.653.741   

1 Lê Thị Hương Giang 3,340 4.976.600 472.777 4.503.823 0,500 745.000 70.775 674.225 0 0 0 0,5376 801.024 76.097 724.927 1,3440 2.002.560              7.905.535   

2 Vũ Thị Kiều Oanh 3,340 4.976.600 522.543 4.454.057 0,350 521.500 54.758 466.743 0 0 0 0,6273 934.677 98.141 836.536 1,2915 1.924.335              7.681.670   

3 Chu Thị Bích Ngọc 3,340 4.976.600 522.543 4.454.057 0,350 521.500 54.758 466.743 0 0 0 0,4797 714.753 75.049 639.704 1,2915 1.924.335              7.484.838   

4 Trương Thu Hòa 3,860 5.751.400 603.897 5.147.503 0 0 0 0 0 0 0,8106 1.207.794 126.818 1.080.976 1,3510 2.012.990              8.241.469   

5 Nguyễn Thị Hồng Hảo 3,340 4.976.600 522.543 4.454.057 0 0 0 0 0 0 0,5678 846.022 88.832 757.190 0 1,1690 1.741.810              6.953.057   

6 Nguyễn Thị Kim Dung 3,340 4.976.600 522.543 4.454.057 0 0 0 0 0 0 0,6012 895.788 94.058 801.730 0,150 223.500 1,1690 1.741.810              7.221.097   

7 Nguyễn Thị Vương Nhung 3,860 5.751.400 603.897 5.147.503 0 0 0 0 0 0 0,8106 1.207.794 126.818 1.080.976 1,3510 2.012.990              8.241.469   

8 Lê Thị Hương 3,340 4.976.600 522.543 4.454.057 0 0 0 0 0 0 0,5344 796.256 83.607 712.649 0,150 223.500 1,1690 1.741.810              7.132.016   

9 Phạm Thị Minh Phương 3,960 5.900.400 619.542 5.280.858 0 0 0 0 0 0 0,7128 1.062.072 111.518 950.554 1,3860 2.065.140              8.296.552   

10 Phan Thị Hoài Phương 3,030 4.514.700 474.044 4.040.657 0 0 0 0 0 0 0,3636 541.764 56.885 484.879 1,0605 1.580.145              6.105.680   

11 Đào Thị Đức 3,030 4.514.700 474.044 4.040.657 0 0 0 0 0 0 0,3636 541.764 56.885 484.879 0,200 298.000 1,0605 1.580.145              6.403.680   

12 Lý Thị Kê 2,720 4.052.800 425.544 3.627.256 0 0 0 0 0 0 0,2448 364.752 38.299 326.453 0,9520 1.418.480              5.372.189   

13 Nguyễn Hồng Hiếu 3,030 4.514.700 474.044 4.040.657 0 0 0 0 0 0 0,3636 541.764 56.885 484.879 1,0605 1.580.145              6.105.680   

14 Nguyễn Thị Thanh Tâm 2,410 3.590.900 377.045 3.213.856 0 0 0 0 0 0 0,1446 215.454 22.623 192.831 0,8435 1.256.815              4.663.502   

15 Trần Thị Ngọc Thúy 2,410 3.590.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1446 0 0 0 0,8435 1.256.815              1.256.815   

16 Hoàng Thị Diệu Linh 2,720 4.052.800 425.544 3.627.256 0 0 0 0 0 0 0,1632 243.168 25.533 217.635 0,9520 1.418.480              5.263.371   

17 Vũ Thị Chiên Hà 3,030 4.514.700 474.044 4.040.657 0 0 0 0 0 0 0,3333 496.617 52.145 444.472 1,0605 1.580.145              6.065.274   

18 Vũ Thị Lệ Quyên 3,030 4.514.700 474.044 4.040.657 0 0 0 0 0 0 0,3333 496.617 52.145 444.472 1,0605 1.580.145              6.065.274   

19 Trương Thị Thanh Huyền 2,260 3.367.400 353.577 3.013.823 0 0 0 0 0 0 0,1130 168.370 17.679 150.691 0,7910 1.178.590              4.343.104   

20 Nguyễn Thị Kim Anh 2,410 3.590.900 377.045 3.213.856 0 0 0 0 0 0 0,1205 179.545 18.852 160.693 0,8435 1.256.815              4.631.363   

21 Nguyễn Thị Quỳnh 2,660 3.963.400 416.157 3.547.243 0 0 0 0 0 0 0,2128 317.072 33.293 283.779 0,9310 1.387.190 5.218.212             

22 Nguyễn Thị Linh 2,720 4.052.800 425.544 3.627.256 0 0 0 0 0 0 0,2448
364.752

38.299 326.453 0,9520 1.418.480              5.372.189   

23 Nguyễn Thị Thanh Vân 2,720 4.052.800 425.544 3.627.256 0 0 0 0 0 0 0,1904
283.696

29.788 253.908 0,9520 1.418.480              5.299.644   

24 Nguyễn Thị Liễu 2,720 4.052.800 425.544 3.627.256 0 0 0 0 0 0 0,1904
283.696

29.788 253.908 0,9520 1.418.480              5.299.644   

25 Đinh Thị Hường 2,720 4.052.800 425.544 3.627.256 0 0 0 0 0 0 0,2992
445.808

46.810 398.998 0,9520 1.418.480              5.444.734   

26 Đoàn Thị Thơm 2,720 4.052.800 425.544 3.627.256 0 0 0 0 0 0 0,2448
364.752

38.299 326.453 0,9520 1.418.480              5.372.189   

27 Nguyễn Thị Thu Hương 2,720 4.052.800 425.544 3.627.256 0 0 0 0 0 0 0,2992
445.808

46.810 398.998 0,9520 1.418.480              5.444.734   

28 Phạm Thị Liên 2,720 4.052.800 425.544 3.627.256 0 0 0 0 0 0 0,2720 405.280 42.554 362.726 0,9520 1.418.480              5.408.462   

29 Nguyễn Ngọc Tú 2,860 4.261.400 447.447 3.813.953 0 0 0 0 0 0 0,3146 468.754 49.219 419.535 1,0010 1.491.490              5.724.978   

30 Nguyễn Thị Lan Anh 1,860 2.771.400 290.997 2.480.403 0,6510 969.990              3.450.393   

31 Phạm Thị Nhung 2,100 3.129.000 328.545 2.800.455 0,7350 1.095.150              3.895.605   

32 Hà Thị Minh Thu 1,785 2.659.650 279.263 2.380.387 0,6248 930.878              3.311.264   

33 Kiều Thu Hiền 2,860 4.261.400 447.447 3.813.953 0,00 0,5720 852.280              4.666.233   

34 Lục Kim Oanh 2,260 3.367.400 353.577 3.013.823 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0,200 298.000 0,0000 0              3.311.823   

 Nhân viên Hợp đồng 68 4.420.000 464.100 3.955.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    -     0              3.955.900   

1 Nguyễn Xuân Hiên 4.420.000 464.100 3.955.900              3.955.900   

Hợp đồng LĐ định mức         37.835.200         3.972.696           33.862.504           -                        -                       -                           -              -              -              -           -                  -                                -                         -                            -          0,150             223.500                    -                              -              34.086.004   

1 Nguyễn Thị Bích Hạnh 4.729.400 496.587 4.232.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,150 223.500 0              4.456.313   

2 Vũ Thị Hà 4.729.400 496.587 4.232.813              4.232.813   
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3 Trần Thị Thu Nguyệt 4.729.400 496.587 4.232.813              4.232.813   

4 Nguyễn Thị Xuân Anh 4.729.400 496.587 4.232.813              4.232.813   

5 Nguyễn Thị Quế 4.729.400 496.587 4.232.813              4.232.813   

6 Ngô Thị Yến 0 0 0,0000 0                           -     

7 Nguyễn Thị Hương Hải 0 0                           -     

8 Phạm Thị Hồng 4.729.400 496.587 4.232.813              4.232.813   

9 Hoàng Thị Sứ 4.729.400 496.587 4.232.813              4.232.813   

10 Phạm Thị Hường 4.729.400 496.587 4.232.813              4.232.813   

Tổng cộng      97,225       187.120.450       19.220.837         164.308.713      1,200          1.788.000            180.290             1.607.710            -              -              -           -           10,638               15.635.613          1.633.729           14.001.884          0,850        1.266.500               33,229           49.510.838            230.695.645   

Phạm Thị Hường

Tổng số tiền bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi lăm đồng chẵn./. Đức Giang, ngày  06 tháng 01 năm 2022

Người lập


